
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHÚC HÒA 

 
Số:       /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phúc Hòa, ngày….. tháng 03 năm 2024 

  

KẾ HOẠCH 

Xây dựng xã Phúc Hòa đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu  

mẫu năm 2024 

 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tưởng Chính 

phủ về Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về thôn nông thôn mới và Bộ tiêu chí 

quốc gia về nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tưởng Chính 

phủ về việc Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 Về việc Quy định một 

số chỉ tiêu tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;  

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 Về việc Quy định xã 

đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội giai đoạn 2022-2025 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;  

 Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 07/4/2021 của UBND huyện 

thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện Tân 

Yên giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 26/02/2024 của UBND huyện 

thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện Tân 

Yên năm 2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 103-NQ/ĐU ngày 25/12/2023 của Ban chấp hành 

Đảng bộ xã về việc Lãnh đạo xây dựng xã Phúc Hòa đạt xã Nông thôn mới kiểu 

mẫu  năm 2024; 

UBND xã xây dựng Kế hoạch xã Phúc Hòa đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu 

mẫu năm 2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu là hướng tới mục tiêu phát triển 

nông thôn bền vững, có kinh tế phát triển, hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng 

hiện đại; cảnh quan môi trường nông thôn “sáng, xanh, sạch, đẹp”, giữ gìn và 

phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp trong khu dân cư, tăng cường sự đoàn kết, gắn 

bó trong cộng đồng. An ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; ý thức trách 

nhiệm của người dân đối với cộng đồng được nâng cao; được nhân dân đồng 

tình ủng hộ.  
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 - Xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu phải lấy người dân, khu dân cư 

làm chủ thể theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ, Nhà 

nước và cán bộ đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện”. 

- Xây dựng NTM kiểu mẫu phải có kế hoạch, trọng tâm, trọng điểm, lộ 

trình hành động cụ thể; lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn; xây 

dựng NTM phải gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; bảo tồn, giữ gìn và phát 

huy giá trị văn hóa của dân tộc. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 

A. MỤC TIÊU 

- Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và 

hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 -2025 vào 

tháng 10 năm 2024.   

- Xây dựng xã Phúc Hòa phát triển toàn diện, bộ mặt nông thôn đổi mới. 

Kinh tế - xã hội phát triển; cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội phát triển theo hướng 

hiện đại, đồng bộ phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp, nông thôn; môi trường sinh thái trong lành; bản sắc văn hóa được giữ 

gìn và phát huy; an ninh trật tự xã hội đảm bảo; hệ thống chính trị cơ sở vững 

mạnh; đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng cao. 

- 04 thôn đã đạt thôn NTM kiểu mẫu tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu 

chí đã đạt. 07 thôn còn lại phải tập trung hoàn thiện đạt các tiêu chí thôn NTM 

kiểu mẫu theo quy định. 

- Xây dựng thôn Lân Thịnh đạt thôn thông minh vào tháng  10/2024. 

B. NHIỆM VỤ  

1. Duy trì, nâng cao chất lượng đối với 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao 

theo bộ tiêu chí mới và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM kiểu 

mẫu theo bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025 cụ thể như sau: 
- Thực hiện duy trì 19/19 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-

2025, tập trung vào hoàn thiện tiêu chí phát triển sản xuất để phấn đấu xã đạt 

Nông thôn mới kiểu mẫu vào quý 3 năm 2024. 

-Đối với mô hình xã thương mại điện tử: tập chung xây dựng mô hình xã 

thương mại điện tử xong trong quý 4 năm 2024. 

- Tiếp tục hoàn thành tiêu chí số 17, 18 theo bản cam kết với tỉnh. 

- Xây dựng thông Lân Thịnh đạt thôn thông minh vào tháng  10/2024. 

2. Duy trì các  tiêu chí xã NTM nâng cao 

2.1. Tiêu chí quy hoạch: tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng 

NTM để phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của xã. 
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2. Giao thông: ưu tiên nguồn lực thực hiện cải tạo, duy tu, bảo dưỡng 

thường xuyên các tuyến đường; nâng cao tỷ lệ cứng hóa đường nội đồng gắn 

với vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo quy hoạch; chỉnh trang đường làng, 

ngõ xóm để đảm bảo vệ sinh môi trường và xanh hóa ở những tuyến đường đủ 

điều kiện. 

- Đường trục xã: ưu tiên cải tạo nâng cấp, duy tu bảo dưỡng thường xuyên 

các tuyến đường xã, lắp thêm hệ thống biển báo an toàn giao thông, khuyến 

khích lắp đặt đèn chiếu sáng vào ban đêm. 

- Đường trục thôn, xóm: chỉ đạo các thôn còn tỷ lệ đường trục thôn, xóm 

thấp, tuyên truyền vận động bà con nhân dân, kêu gọi nguồn xã hội hóa cùng với 

hỗ trợ của UBND xã để nâng tỷ lệ cứng hóa các tuyến đường trên địa bàn. 

3. Thủy lợi và phòng chống thiên tai: Hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã cơ 

bản đáp ứng dân sinh và phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp, thường 

xuyên tu bổ, nạo vét khơi thông hệ thống kênh mương, thủy lợi đảm bảo phục 

vụ sản xuất nông nghiệp.  

 4.  Điện: Chỉ đạo các thôn thực hiện rà soát hệ thống đường dây, trạm biến 

áp trên địa bàn thôn mình, nếu bị xuống cấp, không đủ điều kiện an toàn đáp 

ứng được sinh hoạt và sản xuất báo cáo về UBND xã để đề nghị chi nhánh Điện 

lực Tân Yên có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa kịp thời phấn đấu 100% hộ sử 

dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định. 

5. Giáo dục: Duy trì 3 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường Tiểu học 

đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trường THCS và Mầm non đạt chuẩn quốc gia 

mức độ 1.  

Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 

tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ mức 

độ 2. Nâng cao chất lượng dạy và học môn giáo dục thể chất; tổ chức hiệu quả 

hoạt động các câu lạc bộ thể dục, thể thao; bổ sung các thiết bị vận động ngoài 

trời; sửa chữa, nâng cấp sân chơi, bãi tập. 

6. Cơ sở vật chất văn hóa: Lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời dành cho 

người già và trẻ em tại khu trung taam xã; Tiếp tục trang bị thiết chế văn hóa, 

lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao tại các nhà văn hóa, khu thể thao thôn nhằm đáp 

ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người dân; tiếp 

tục tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa; Huy động tối đa các nguồn lực để 

xây dựng, nâng cấp, tu bổ nhà văn hóa, khu thể thao xã; nhà văn hóa, khu thể 

thao thôn. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” trên địa bàn xã; giữ vững và nâng cao tỷ lệ gia đình văn hóa trên 

90%, khu dân cư văn hóa trên 80%. Bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống, 

giá trị các di tích lịch sử - văn hoá. 
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7. Dịch vụ thương mại: tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ sở kinh 

doanh, thương mại trên địa bàn xã hoạt động nhưng phải đảm bảo an toàn về 

phòng chống cháy nổ. 

8. Thông tin và truyền thông: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế- xã hội, nâng tỷ lệ 

thuê bao sử dụng smartphone trong tổng số thuê bao điện thoại, đáp ứng nhu cầu 

tra cứu thông tin của người dân trên địa bàn.  

9. Nhà ở dân cư: Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo, chỉnh 

trang nâng cấp các công trình, xây dựng mới nhà ở đảm bảo nhu cầu đời sống, 

sinh hoạt của nhân dân, nâng cao tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định 

của Bộ xây dựng. 

10. Thu nhập:  Đẩy mạnh phát triển sản xuất, tập trung phát triển kinh tế 

vườn đồi, trang trại, gia trại để nâng cao thu nhập của người dân nông thôn. 

11. Hộ nghèo: Tiếp tục duy trì, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

phấn đấu thấp hơn mức bình quân chung của huyện. 

12. Lao động: Duy trì và nâng dần tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%; tỷ lệ 

người dân được cập nhật kiến thức về khoa học kỹ thuật đạt trên 80%. 

13. Tổ chức sản xuất: Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX 

dùng nước và dịch vụ nông nghiệp; duy trì hoạt động của HTX sản xuất và tiêu 

thụ Vải sớm Phúc Hòa; tuyên truyền, vận đông bà con nhân dân mở rộng diện 

tích trồng cây ăn quả, trú trọng vào các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao và 

trồng thành vùng tập trung. 

14. Y tế: Tiếp tục thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, tỷ lệ người dân 

tham gia BHYT đạt trên 99,8%; duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở vật 

chất và chất lượng khám chữa bệnh tại các Trạm y tế; nâng cao công tác khám 

sức khỏe ban đầu, công tác y tế dự phòng, kiểm soát chặt chẽ các bệnh truyền 

nhiễm, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Tuyên truyền vận 

động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đăng ký sổ sức 

khỏe điện tử. 

15. Hành chính công: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải 

quyết thủ tục hành chính, phấn đấu hồ sơ thực hiện qua  dịch vụ công đạt 70% 

trở lên; giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định. 

 Phấn đấu năm 2024 Đảng bộ, chính quyền đạt “trong sạch vững mạnh”; 

100% tổ chức chính trị xã hội đạt vững mạnh, vững mạnh xuất sắc; trong năm 

không có cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật. 

16. Tiếp cận pháp luật: Chỉ đạo duy trì, nâng cao hiệu quả công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; phấn đấu xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật theo quy định. 

17. Môi trường: Duy trì hoạt động của HTX vệ sinh môi trường; duy trì 

hoạt động của các tổ thu gom, xử lý rác thải ở các thôn đảm bảo không có tồn dư 
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rác thải; ký cam kết bảo vệ môi trường đối với các trang trại, gia trại, các hộ 

chăn nuôi tránh xả thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường xung quanh. 

Chỉ đạo các thôn thường xuyên chỉnh trang , dọn dẹp khuôn viên nghĩa 

trang của thôn đảm bảo vệ sinh môi trường.  

18. Chất lượng môi trường: Duy trì số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, 

đạt 100%; số hộ sử dụng nước sạch, đạt trên 90% (sử dụng máy lọc nước thông 

minh).  

19. Quốc phòng và an ninh: Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ 

huy quân sự xã và lực lượng dân quân; tiếp tục duy trì, bồi dưỡng đội ngũ cán 

bộ làm công tác giữ gìn ANCT-TTATXH; nâng cao chất lượng “Phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; ANCT, TTATXH trên địa bàn được giữ 

vững; kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 

III. XÂY DỰNG THÔN THÔNG MINH, XÃ NTM  KIỂU MẪU 

1. Xây dựng Mô hình thôn nông thôn mới thông minh 

a) Quy định 

- Chỉ tiêu 1.1. Tỷ lệ người dân sử dụng định danh điện tử: ≥25% 

- Chỉ tiêu 1.2. Có mô hình sản xuất ứng dụng quản lý nông nghiệp thông 

minh (áp dụng một trong các công nghệ: công nghệ tưới nhỏ giọt ứng dụng điện 

toán đám mây; điều khiển tưới, phun thuốc bảo vệ thực vật tự động; sản phẩm 

được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc; kết nối IoT...) hoặc mô hình triển khai 

các ứng dụng giao dịch trực tuyến trên các sàn giao dịch điện tử: ≥ 01 mô hình 

b) Nhiệm vụ: 

- Giao đ/c Phạm Văn Mão - Trưởng Công an xã tham mưu, hoàn thành tỷ 

lệ người dân sử dụng định danh điện tử: ≥25% đối với thôn Lân Thịnh. 

- Giao đ/c Nguyễn Thị Nhung – cán bộ phụ trách nông nghiệp phối hợp 

với thôn Lân Thịnh xây dựng mô hình sản xuất ứng dụng quản lý nông nghiệp 

thông minh (áp dụng một trong các công nghệ: công nghệ tưới nhỏ giọt ứng 

dụng điện toán đám mây; điều khiển tưới, phun thuốc bảo vệ thực vật tự động; 

sản phẩm được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc; kết nối IoT...) hoặc mô hình 

triển khai các ứng dụng giao dịch trực tuyến trên các sàn giao dịch điện tử: ≥ 01 

mô hình. Thời gian xong trong quý 2/2024. 

2. Xây dựng xã Phúc Hòa kiểu mẫu về Kinh tế- phát triển sản xuất 

a) Quy định: Đạt tối thiểu 01/3 chỉ tiêu 

- Chỉ tiêu 2.1.Không có hộ nghèo (trừ các hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã 

hội). 

- Chỉ tiêu 2.2. Có hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao được thành lập theo 

quy định hoạt động hiệu quả, được nhân rộng và thực hiện liên kết sản xuất theo 

chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chru lực của xã đảm bảo chất lượn, an 

toàn thực phẩm. (có  ≥ 01 hợp tác xã). 
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-Chỉ tiêu 2.3. Mô hình sản xuất hiệu quả và áp dụng cơ giới hóa 

+ Có một trong các mô hình :ứng dụng công nghệ tự động hóa, bán tự 

động hóa, đạt chứng nhận VietGap hoặc Globgap hoặc hữu cơ. Sản phẩm của 

mô hình có bao bì đóng gói, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc. 

+Tỷ lệ được cơ giới hóa khâu làm đất (đối với lúa, rau màu…) và khâu 

thu hoạch (đối với lúa) đạt từ 95% trở lên. 

b) Nhiệm vụ 

- Giao cho đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Công chức Văn hóa- Xã hội 

xây dựng kế hoạch giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thấp hơn mức bình 

quân chung của huyện. 

- Giao đ/c Nguyễn Thị Nhung – Cán bộ khuyến nông xã xây dựng kế 

hoạch cụ thể để đạt các chỉ tiêu   theo quy định. Phối hợp với cán bộ tổng hợp 

nông thôn mới xã để hoàn thiện hồ sơ minh chứng trình cấp trên thẩm định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cán bộ tổng hợp NTM  

Tham mưu kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

BCĐ, BQL xây dựng NTM xã năm 2024; tham mưu cho Hội đồng thi đua khen 

thưởng xã phát động phong trào thi đua "Phúc Hòa chung sức xây dựng nông 

thôn mới kiểu mẫu năm 2024”. Tổng hợp, báo cáo đánh giá tiến độ, kết quả thực 

hiện Chương trình gửi về Văn phòng điều phối huyện theo quy định.  

2. Công chức VH-XH xã 

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Căn cứ Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và 

trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “gia đình văn hóa”, “thôn, tổ dân phố văn 

hóa”, “xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;  Nâng cao công tác tuyên truyền những điển 

hình tiên tiến, cách làm hay của các thôn, các hộ gia đình trong thực hiện xây 

dựng Nông thôn mới. Đăng tin bài, hình ảnh, những hoạt liên quan đến xây 

dựng NTM lên cổng thông tin của xã để khuyến khích các thôn, các hộ gia đình 

chung tay thực hiện. 

3. Công chức ĐC-NN-XD&MT xã 

Tham mưu, chỉ đạo làm tốt công tác vệ sinh môi trường; có kế hoạch phối 

hợp với các ngành đoàn thể xã rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Tổ, 

HTX vệ sinh môi trường; kịp thời đề xuất, biểu dương, khen thưởng đối với các 

tổ chức làm tốt để nhân ra diện rộng, thực hiện hoàn thành tiêu chí 17,18 (theo 

cam kết với tỉnh) 

4. Công chức TC-KT xã 

Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn quyết toán các công trình NTM, thanh toán 

giảm công nợ; bố trí lồng ghép, phân bổ các nguồn vốn để thực hiện Chương 

trình. Định kỳ báo cáo kết quả giải ngân các nguồn  vốn thuộc Chương trình 

MTQG xây dựng NTM đảm bảo tiến độ theo quy định.  

5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã 
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Tiếp tục chỉ đạo các chi hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp 

đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa  ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Phát 

huy tốt vai trò giám sát, phản biện việc thực hiện chủ trương, chính sách, việc 

huy động và sử dụng các nguồn lực thực hiện chương trình; tham gia đánh giá 

mức độ hài lòng của ngừơi dân về kết quả xây dựng NTM làm cơ sở để công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu. Vận động, khuyến khích, 

động viên hộiviên của mình chung sức xây dựng nông thôn mới. 

6. Tổ biên tập, Đài truyền thanh xã 

- Tổ biên tập phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, các thôn tăng cường các 

bài viết, tin bài về gương người tốt việc tốt trong xây dựng NTM kiểu mẫu. 

- Đài truyền thanh xã xây dựng chương trình phát thanh, tăng thời 

lượng phát thanh hàng ngày, hàng tuần, dành thời lượng phát thanh về các 

tin bài, bài viết về tập thể, cá nhân trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu và 

xã NTM kiểu mẫu 

Trên đây là kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024. 

Đề nghị Đảng uỷ chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp tổ 

chức thực hiện. Yêu cầu các thôn, các cơ quan, đơn vị, các bộ phận chuyên 

môn tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra.  

 
Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy-HĐND xã (b/c); 

- Thành viên BCĐ, BQL NTM xã; 

- BTCB, trưởng thôn,TBCTMT các thôn; 

- Các trường học; trạm y tế (t/h); 

- Lưu: VT, HSNTM. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Ngô Văn Tiệp 
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